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Tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch
Từ đến 16h00 

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia) báo cáo
dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chốn dịch Covid như sau:

ình hình dịch bệnh trên thế giới
Tổng số ca mắc tới n gần triệu ca hơn triệu ca tử vong.
Israel là quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid 19 thứ 4 cho người dân

Y tế Sheba gần Tel Aviv, ngày 27/12 đã triển khai tiêm mũi vaccine thứ 
4 cho các nhân viên y tế. Cơ sở này gọi đây là nghiên cứu lớn đầu tiên về khả năng 
đối phó biến chủng trên những người được tiêm 2 liều vaccine tăng 
cường. Đến nay có gần 2.000 trường hợp nhiễm và nghi nhiễm biến chủng 
Omicron đã được xác nhận tại Israel

Theo hãng tin Sputnik, trường hợp tử vong do biến thể Omicron đầu tiên của 
Australia là một cụ ông trên 80 tuổi sinh sống ở bang New South Wales. Số liệu 
thống kê của trang Worldometers cho biết, Australia trong 24 giờ qua đã ghi nhận 
thêm 10.126 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp nhiễm và tử 

19 ở nước này lên lần lượt là 312.086 và 2.197.
II. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam
Tính đến 16h00 ngày /2021, cả nước ghi nhận ca mắc

đó ca trong nước. Đến nay đã có người khỏi bệnh
tử vong. Trong đợt dịch thứ 4 đã ghi nhận ca, trong đó có 
trong nước (99 người đã khỏi bệnh ( tử vong tại 
tỉnh, thành phố (chi tiết tại Phụ lục 1).

Tình hình dịch trong ngày
Số mắc mới trong ngày
hi nhận ca mắc mới, trong đó ca ghi nhận trong nước giảm 

so với ngày trước đó) tại tỉnh thành phố.
địa phương ghi nhận trong ngày Hà Nội (1.920), Tây Ninh (923), Vĩnh 

Long (911), Khánh Hòa (790), Cần Thơ (763), Hồ Chí Minh (671), Đồng Tháp 
(610), Hải Phòng (597), Trà Vinh (585), Bạc Liêu (485), Bình Định (436), Bắc 
Ninh (434), Lâm Đồng (365), Thừa Thiên Huế (362), Thanh Hóa (346), Bình 
Thuận (286), Hải Dương (260), Kiên Giang (250), Sóc Trăng (229), Hưng Yên 
(195), An Giang (191), Tiền Giang (188), Cà Mau (184), Quảng Ninh (182), Hà 



Giang (140), Quảng Ngãi (140), Đà Nẵng (135), Gia Lai (128), Đồng Nai (124), 
Bình Dương (109), Vĩnh Phúc (97), Hà Nam (96), Hậu Giang (95), Nam Định (85), 
Quảng Nam (82), Nghệ An (79), Bến Tre (72), Đắk Lắk (60), Lạng Sơn (59), Thái 
Bình (59), Phú Thọ (57), Long An (57), Kon Tum (52), Sơn La (51), Quảng Trị 
(50), Hòa Bình (50), Thái Nguyên (48), Đắk Nông (47), Ninh Thuận (47), Cao 
Bằng (44), Bắc Giang (43), Tuyên Quang (25), Bình Phước (24), Quảng Bình (23), 
Lào Cai (18), Yên Bái (18), Phú Yên (15), Lai Châu (12), Hà Tĩnh (8), Bắc Kạn 
(5), Điện Biên (4)

19 ca nhập cảnh ghi nhận tại Tây Ninh (12), Quảng Trị (3), Thanh Hóa 
(2), Hà Nội (1), Điện Biên (1).

TP. Hà Nội: Trong ngày ghi nhận 1.920 ca mắc, trong đó 614 ca sàng lọc tại 
cơ sở y tế, 705 ca tầm soát trong cộng đồng, 435 ca trong khu cách ly và 166 ca 
trong khu phong tỏa. Số mắc mới (1.920 ca) được phân bố tại 28 quận, huyện như 
sau: Hoàng Mai 316, Nam Từ Liêm 258, Cầu Giấy 181, Hà Đông 110, Ba Đình 
101, Đống Đa 92, Long Biên 87, Thanh Xuân 82, Hoàn Kiếm 82, Gia Lâm 78, Hai 
Bà Trưng 73, Bắc Từ Liêm 68, Tây Hồ 46, Thanh Trì 41, Chương Mỹ 37, Thanh 
Oai 32, Mê Linh 32, Sóc Sơn 29, Ba Vì 29, Hoài Đức 26, Đông Anh 24, Ứn
21, Đan Phượng 19, Thường Tín 17, Quốc Oai 10, Phúc Thọ 9, Sơn Tây 7, Phú 
Xuyên 2 và 11 ca đang điều tra.

Các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều so với ngày 
trước: Hải Phòng (giảm (giảm Bến Tre (giảm 

địa phương ghi nhận số ca mắc tăng so với ngày trước: Hải 
Dương (tăng Bình Thuận (tăng Hồ Chí Minh (tăng 

tỉnh (Bắc Kạn) không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày 

2. Kết quả giám sát các trường hợp mắc trong cộng đồng
Cả nước ghi nhận 9.305 ca mắc trong cộng đồng (chiếm 64,5% tổng số mắc 

trong ngày), giảm 1.113 ca so với ngày trước đó.  
+ TP. Hà Nội: Trong ngày ghi nhận 1.319 ca cộng đồng (giảm 275 ca so với 

ngày trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 20.292 ca.
+ TP. Đà Nẵng: Trong ngày ghi nhận 91 ca cộng đồng (tăng 27 ca so với ngày 

trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 10.670 ca.
+ Tỉnh Tiền Giang: Trong ngày ghi nhận 6 ca cộng đồng (giảm 16 ca so với 

ngày trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 33.056 ca.
+ Tỉnh Kiên Giang: Trong ngày ghi nhận 45 ca cộng đồng (giảm 46 ca so với 

ngày trước đó). Tích lũy số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 29.315 ca.
các địa phương ghi nhận số mắc trong cộng đồng tăng so 

với 7 ngày trước đó: TP. Hà Nội tăng 3.038 ca, Vĩnh Long tăng 1.731 ca; các địa 
phương ghi nhận số mắc trong cộng đồng giảm: Bến Tre (giảm 4.138 ca), Cà Mau 
(giảm 2.412 ca), TP. Hồ Chí Minh (giảm 1.913

Kết quả giám sát điều trị
Từ đầu iai đoạn 4 đến nay, có người đã khỏi bệnh ( , tăng 
người so với ngày trước đó. Hiện nay đang điều trị, giám sát trường hợp, 



trong đó có trường hợp nặng đang điều trị, trong đó: (1) Thở ô xy qua mặt nạ: 
(2) Thở ô xy dòng cao HFNC: ; (3) Thở máy không xâm lấn: (4) Thở 

máy xâm lấn: 
/12, ghi nhận trường hợp tử vong giảm 3 trường hợp so với 

ngày trước đó), gồm: 
+ Tại TP. Hồ Chí Minh (30) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: 

Đồng Nai (2), Tiền Giang (2), Long An (1), Đồng Tháp (1).
+ Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (22), Đồng Nai (17), Bình Dương 

(15), Tây Ninh (14), Sóc Trăng (13), Tiền Giang (13), Vĩnh Long (12), 
(12), Bà Rịa Vũng tàu (11), Cần Thơ (11), Bến Tre (8 ), Cà Mau (7), Bạc Liêu 
(6), Khánh Hoà (3), Bình Thuận (3), Trà Vinh (3), Quảng Nam (1), Bình Định (1), 
Nghệ An (1), Đắk Lắk (1).

Công tác chỉ đạo, điều hành
Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới 

Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông 
tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này; Chỉ đạo các địa phương tăng cường các 
biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, 
cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Chỉ đạo địa phương, các đơn vị tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có 
diễn biến, đặc điểm bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong 
tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể.…), trên cơ sở đó 
chủ động, phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur lấy mẫu giám sát, nghiên 
cứu phát hiện biến thể/biến chủng mới, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh.

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm 
vaccine phỏng COVID 19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định; đảm bảo tiêm 
chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu 
tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền.

xét nghiệm: 
Tính đến ngày 27/12/2021, cả nước đã thực hiện xét nghiệm được 35.643.331 

mẫu cho 77.744.632 lượt người được xét nghiệm, trong đó từ 29/4/2021 – nay đã 
thực hiện xét nghiệm được 29.990.947 mẫu tương đương 73.996.693 lượt người, 
tăng 93.091 mẫu so với ngày trước đó. Về việc gộp mẫu bệnh phẩm, từ ngày 
16/8/2020 đến nay cả nước đã thực hiện 6.659.871 mẫu gộp cho 47.098.875 lượt 
người.

tiêm chủng:
1. Từ tháng 3/2021 đến hết ngày 27/12/2021, Việt Nam đã tiếp nhận 

188.574.628 liều, cụ thể:
* Theo loại vắc xin:
+ Vắc xin AstraZeneca: 59.707.680 liều
+ Vắc xin Pfizer và Moderna: 73.446.750 liều
+ Vắc xin Sinopharm: 48.761.200 liều
+ Vắc xin Abdala: 5.150.000 liều
+ Sputnik V: 1.508.998 liều
* Theo nguồn vắc xin:

Nguồn Ngân sách nhà nước: 93.491.690 liều



+ 30.000.000/30.000.000 liều vắc xin mua của AstraZeneca.
+ 38.091.690/51.000.000 liều vắc xin mua của PfiZer.
+ 20.000.000 /20.000.000 liều vắc xin mua của Sinopharm
+ 5.000.000 /5.000.000 liều vắc xin Abdala mua của Cuba.
+ 400.000 liều vắc xin AstraZeneca mua của Chính phủ Hungary.

Nguồn viện trợ/tài trợ: 95.082.938 liều trong đó (Nguồn viện trợ COVAX: 
45.895.820 liều; Nguồn viện trợ Chính phủ các nước: 22.303.720 liều  (chiếm 
khoảng 23,4% số vắc xin viện trợ/tài trợ); Nguồn doanh nghiệp tài trợ: 26.883.398 
liều (trong đó Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hỗ trợ 25.000.000 liều vắc xin 

Trong tổng số 188,5 triệu liều vắc xin phòng COVID 19 đã tiếp nhận, Bộ Y tế 
đã phân bổ 110 đợt  với tổng số 166,8 triệu liều , còn khoảng 21,7 triệu liều mới 
tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vắc xin.

2. Kết quả tiêm chủng
Đến hết ngày 27/12/2021, cả nước đã tiêm được 147.271.054 liều (trong ngày 

tiêm được 891.311 liều), tỷ lệ sử dụng đạt 88,3% số vắc xin phân bổ 110 đợt. 
Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao 

phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm 2021, 
trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và bắt đầu triển khai tiêm 
liều bổ sung, liều nhắc lại.

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 135.701.041 liều, trong đó có 
69.847.013 mũi 1; 62.711.652 mũi 2; 1.164.941 mũi 3 (đối với vắc xin Abdala ); 
693.983 liều bổ sung và 1.283.452 liều nhắc lại . Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc 
xin là 99,0% và tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vắc xin là 88,8% dân số từ 18 tuổi trở lên. 
Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 95,7% và 85,5%; miền Trung là 
96,6% và 87,4%; Tây Nguyên là 91,7% và 76,3%; miền Nam l

Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều cho dân số từ 18 tuổi trở lên:
+ 37/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 95%  
+ 15/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ từ 90
+ 11/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ dưới 90%, trong đó 05 tỉn

tỷ lệ bao phủ thấp nhất là Hưng Yên (83,7%), Quảng Bình (85,2%), Kon Tum 
(85,6%), Lạng Sơn (87,1%), Cao Bằng (87,4%).

Tỷ lệ bao phủ đủ liều vắc xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên:
+ 30/63  tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90%  
+ 17/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều từ 80 – dưới 90% ;
+ 16/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều dưới 80%, trong đó 

5 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất là Sơn La (62,2%), Thái Nguyên (66,2%), Gia Lai 
(67,7%), Bắc Cạn (72,4%) và Hải Dương (73,9

Về triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 12 17 tuổi: Các tỉnh, thành phố đã 
triển khai tiêm được 11.570.013 liều, trong đó có 7.415.643 mũi 1 và 4.154.370 
mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc xin là 81,5% và tỷ lệ bao phủ đủ 02 liều 
vắc xin là 45,6% dân số từ 12 17 tuổi. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc 
là 76,1% và 33,0%; miền Trung là 71,6% và 33,4%, Tây Nguyên là 82,2% và 
8,7%, Miền Nam là 91,4% và 71,4%. 



Các tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này là Hà 
am, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, 

TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình 
Dương, Bạc Liêu, Hậu Giang.

(Chi tiết phân bổ và kết quả tiêm chủng của địa phương tại Phụ lục đính kèm) 
I. Công tác truy vết: ừ ngày 27/4 đến ngày /2021, cả nước đã truy 

vết được trường hợp F1, trong đó có trường hợp đã được xét 
nghiệm.

Hoạt động của các Bộ, ngành tiết tại Phụ lục 
Nhận định

ố ca mắc cộng đồng g ngày giảm khoảng 1.000 ca so với ngày hôm trước 
(trong ngày có 29 tỉnh, thành phố ghi nhân số ca mắc cộng đồng) rong thời gian tới
ác tỉnh, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan 

dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho 
sự phát triển, lây lan của vi rút, năm mới, mùa lễ hội nhu cầu đi lại gia tăng Biến 
chủng Omicron khi lan rộng trên thế giới thì có thể sẽ xâm nhập vào nước ta.

Một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới
1. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát tình hình, sớm phát hiện các 

chủng mới xâm nhập vào Việt Nam; tăng cường các biện pháp giám sát, truy vết, 
điều tra, xử lý ổ dịch.

2. Thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn: 
Tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy 

cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, tình trạng bệnh nền đang được điều 
trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ (chăm sóc, điều trị bệnh nền, thuốc, nhu cầu 

Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể 
theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; không để sót ai thuộc nhóm có nguy cơ cao mà 
không được tiêm chủng đầy đủ. Bộ Y tế đảm bảo phân bố đủ vắc xin cho các địa 
phương.

Tổ chức tiêm vét vắc xin, thành lập các tổ tiêm vắc xin đi từng ngõ, gõ từng 
nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID
lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ, người 
sống chung, người cùng gia đình, đặc biệt là những người không di chuyển được.

Tổ chức các biện pháp phát hiện sớm người mắc bệnh không lây nhiễm để 
quản lý điều trị kịp thời. Thực hiện xét nghiệm SARS 2 cho người thuộc 
nhóm nguy cơ và người sống cùng gia đình. Tổ chức chăm sóc và điều trị người 
mắc thuộc nhóm nguy cơ cao theo dõi sức khỏe, xử trí và điều trị ngay khi phát 
hiện mắc COVID 19. Thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà hay tại cơ sở điều trị theo 
tình trạng, mức độ bệnh, điều kiện chăm sóc, điều trị tại nhà; có sự hỗ trợ, giám sát 
chặt chẽ của cán bộ y tế.

3. Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có 
thể, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID 19 lưu động ngay tại nhà, không để sót, 



đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; đến ngày 31/12/2021 phải hoàn 
việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên; hoàn thành tiêm mũi 2 cho 

người từ 12 18 tuổi trong tháng 01/2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên 

4. Truyền thông nâng cao ý thức người dân Thực hiện triệt để 5K, truyền 
thông thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch bệnh Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp 
Tết Dương lịch và tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Quản lý, chăm sóc F0 tại nhà, người dân phải được tiếp cận y tế từ sớm, từ 
xa; đánh giá, phân loại nguy cơ và theo dõi sát người bệnh ngay từ khi nhập viện; 
chủ động sẵn sàng về trang bị, nhân lực, thuốc điều trị, ô xy cho các bệnh viện, cơ 
sở y tế.

Bộ Y tế kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận
Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
Các Đồng chí PTT Chính phủ (để báo cáo);
Các Văn phòng: TƯ, QH, CTN, CP
Đoàn Kiểm tra 35;

Đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia;
Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

Đồng chí Thứ trưởng;
Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế: YTDP, KCB, QLD, 

Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Ứ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên



Phụ lục 1: Tổng hợp số mắc, tử vong trong nước từ 27/4/2021

Địa phương, đơn vị ố mắc Số mắc  Tăng, giảm 
) so với

ngày trước

Số mắc
tích lũy đến 

Số tử vong
tích lũy đến 

Có lây nhiễm thứ phát 

Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai

Đồ á

Cần Thơ
Hà Nội
Tiền Gia

Vĩnh Long
Sóc Trăng

Bạc Liêu

Bình Thuận
Bến Tre
Bình Phước

Bình Định
Hậu Giang
T.T.Huế
Đắc Lắc
Đà Nẵng
Bắc Ninh
Lâm Đồng
Bắc Giang

Nghệ An
Hải Phòng

Ninh Thuận
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Đắc 
Hưng Yên
Quảng Bình
Nam Định
Phú Thọ
Quảng Ninh



Địa phương, đơn vị ố mắc Số mắc  Tăng, giảm 
) so với

ngày trước

Số mắc
tích lũy đến 

Số tử vong
tích lũy đến 

Vĩnh Phúc

Hải Dương

Quảng Trị

Hà Tĩnh
Lạng Sơn

Sơn La

Điện Biên

Cao Bằng

nhiễm thứ phát tại địa 
phương:

Bắc Kạn
Đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới:

BVNĐ TW

Tổng cộng



PHỤ LỤC 2
PHÂN BỔ VÀ KẾT QUẢ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID 19 TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ

(Tính đến hết ngày 

Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
110 đợt

Mũi 1 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 2 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 3 cho 
người 

tuổi (vắc 

Liều bổ 

người 

tuổi

Liều 
nhắc lại 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

ổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
được 

phân bổ 
110 đợt 

Hà Nội
Hải Phòng

Nam Định

Bắc Giang
Bắc Ninh
Phú Thọ

Vĩnh Phúc
Hải Dương
Hưng Yên



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
110 đợt

Mũi 1 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 2 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 3 cho 
người 

tuổi (vắc 

Liều bổ 

người 

tuổi

Liều 
nhắc lại 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

ổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
được 

phân bổ 
110 đợt 

Bắc Cạn
Quảng Ninh

Nghệ An
Hà Tĩnh

Lạng Sơn

Cao Bằng

Sơn La
Điện Biên

ộ ề ắ
Quảng Bình



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
110 đợt

Mũi 1 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 2 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 3 cho 
người 

tuổi (vắc 

Liều bổ 

người 

tuổi

Liều 
nhắc lại 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

ổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
được 

phân bổ 
110 đợt 

Quảng Trị
Huế

Tp. Đà 
Nẵng

Quảng Nam
Quảng Ngãi
Bình Định

Ninh Thuận
Bình Thuận

ộ ề

Đắc Lắc
Đắ

ộ



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
110 đợt

Mũi 1 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 2 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 3 cho 
người 

tuổi (vắc 

Liều bổ 

người 

tuổi

Liều 
nhắc lại 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

ổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
được 

phân bổ 
110 đợt 

Đồng Nai
Tiền Giang

Lâm Đồng

Cần Thơ
Sóc Trăng

Bến Tre

Vĩnh Long
Đồng Tháp
Bình Dương

ình Phước



Tỉnh

Tổng số 
vắc xin 
phân bổ 
110 đợt

Mũi 1 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 2 cho 
người trên 

18 tuổi

Mũi 3 cho 
người 

tuổi (vắc 

Liều bổ 

người 

tuổi

Liều 
nhắc lại 

người 

tuổi

Mũi 1 

người từ 

ổi

Mũi 2 

người từ 

tuổi

Tổng số 

Tỷ lệ 
tiêm/tổng 

vắc xin 
được 

phân bổ 
110 đợt 

Bạc Liêu
Hậu Giang

ộ ề

12,3 triệu liều vắc xin đợt 105 110 mới có Quyết định phân bổ ngày 20 21/12/2021, các địa phương, đơn vị mới tiếp nhận vắc xin => tỷ lệ sử dụng vắc 
xin/số vắc xin phân bổ của một số tỉnh, thành phố được phân bổ nhiều vắc xin các đợt này thấp.
Một số tỉnh, thành phố có số tiêm mũi 1/mũi 2 cao hơn dân số từ 18 tuổi trở lên và số tiêm mũi 2 cao hơn mũi 1 do di biến động dân cư.
Số phân bổ trên bảng chưa bao gồm 56.390 liều vắc xin kiểm định, lưu mẫu; 310.000 liều cấp cho các đơn vị theo yêu cầu của nhà tài trợ (Tập đoàn Vạn 
Thị Phát và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam…), số phân bổ của Bộ Quốc phòng/Bộ Công an
Bộ Quốc phòng được cấp 1.296.330 liều, đơn vị y tế của Bộ Quốc phòng đã triển khai tiêm được 1.102.308 liều, trong đó có mũi mũi 

và 9.899 liều nhắc lại; Số vắc xin do tỉnh, thành phố hỗ trợ triển khai được tổng hợp vào kết quả tiêm của tỉnh. (Tổng số liều tiêm cho lực lượng Quốc 
phòng khoảng 1,13 triệu liều)
Bộ Công an được cấp 1.132. liều (315.600 liều vắc xin Pfizer được phân bổ ngày 21/12/2021), đơn vị y tế của Bộ Công an triển khai tiêm được 95.957 
liều, trong đó có mũi 1, mũi 2 và 1.895 liều nhắc lại; Số vắc xin do tỉnh, thành phố hỗ trợ triển khai được tổng hợp vào kết quả tiêm của 
tỉnh (Tổng số liều tiêm cho lực lượng Công an khoảng 771.000 liều)



PHỤ LỤC
TỶ LỆ BAO PHỦ VẮC XIN PHÒNG COVID 19 TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ

(Tính đến hết ngày 27/12/2021)

Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Dân số từ 12
17 tuổi

Tỷ lệ tiêm ít 
nhất 1 

liều/dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
đủ 02 

liều/dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
liều nhắc 

lại/dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
ít nhất 1 

liều/dân số 
từ 12

tuổi

Tỷ lệ tiêm 
đủ 02 

liều/dân số 
từ 12

tuổi
Hà Nội

Hải Phòng

Nam Định

Bắc Giang
Bắc Ninh
Phú Thọ

Vĩnh Phúc
Hải Dương
Hưng Yên

Bắc Cạn
Quảng Ninh

Nghệ An



Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Dân số từ 12
17 tuổi

Tỷ lệ tiêm ít 
nhất 1 

liều/dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
đủ 02 

liều/dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
liều nhắc 

lại/dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
ít nhất 1 

liều/dân số 
từ 12

tuổi

Tỷ lệ tiêm 
đủ 02 

liều/dân số 
từ 12

tuổi
Hà Tĩnh

Lạng Sơn

o Bằng

Sơn La
Điện Biên

ộ ề ắ
Quảng Bình
Quảng Trị

Huế
Tp. Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Bình Định

Ninh Thuận



Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Dân số từ 12
17 tuổi

Tỷ lệ tiêm ít 
nhất 1 

liều/dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
đủ 02 

liều/dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
liều nhắc 

lại/dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
ít nhất 1 

liều/dân số 
từ 12

tuổi

Tỷ lệ tiêm 
đủ 02 

liều/dân số 
từ 12

tuổi
Bình Thuận

ộ ề

Đắc Lắc
Đắ

ộ

Đồng Nai
Tiền Giang

Lâm Đồng

Cần Thơ
Sóc Trăng

Bến Tre

Vĩnh Long
Đồng Tháp



Tỉnh Dân số 18 
tuổi trở lên

Dân số từ 12
17 tuổi

Tỷ lệ tiêm ít 
nhất 1 

liều/dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
đủ 02 

liều/dân số 
từ 18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
liều nhắc 

lại/dân số từ 
18 tuổi

Tỷ lệ tiêm 
ít nhất 1 

liều/dân số 
từ 12

tuổi

Tỷ lệ tiêm 
đủ 02 

liều/dân số 
từ 12

tuổi
Bình Dương
Bình Phước

Bạc Liêu
Hậu Giang

ộ ề



HỤ LỤC 
Công tác liên quan đến phòng, chống dịch COVID

của một số Bộ

. Bộ Thông tin và Truyền thông 
. Viễn thông
Các DNVT di động tiếp tục duy trì việc cài đặt âm thông báo tại TP. Hồ Chí 

Minh; Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.
Tính đến hết 27/12, hệ thống tổng đài 19009095 đã tiếp nhận và xử lý gần 
0 cuộc gọi (ngày 27/12 đã tiếp nhận và xử lý hơn 15 nghìn cuộc gọi). 

Tổng đài hỗ trợ khai báo y tế 18001119: 
ừ 18/5 – 12 đã tiếp nhận gần 308 nghìn cuộc ngày 27/12 đã tiếp nhận 107 

cuộc . Thực hiện cuộc gọi ra: từ 18/5 – 12 đã thực hiện hơn 7,43 triệu cuộc gọi ra 
từ 02/11 không thực hiện gọi ra).

Cuộc 
gọi 
đến

Ứng dụng Công nghệ thông tin:
Triển khai ứng dụn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/9, Bộ 
TT&TT đã hoàn tất việc phát triển một ứng dụng duy nhất của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống Covid 19 Quốc gia lấy tên là PC Covid. Ứng dụng PC Covid đã được đưa lên 
Kho ứng dụng Apple và Google và chính thức được giới thiệu vào ngày 01/10/2021. 

Toàn quốc có tổng số điện thoại thông minh cài PC
ngàn so với 2 /12, tăng 1 ngàn so với 28/4 – bắt đầu đợt dịch 

thứ 4), chiếm 33, % dân số, 48, ố điện thoại thông minh.
Nền tảng quản lý tiêm chủng:

Tổng số mũi tiêm thực tế:
Tổng số mũi tiêm đã cập nhật lên Nền tảng: 13
Tỷ lệ tổng mũi tiêm trên nền tảng/ tổng mũi tiêm thực tế đạt: 9
Tổng số thuê bao cài đặt Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT): 
Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid 19 đã được hoàn thành và đang được triển 

khai tại các tỉnh, thành phố.
Triển khai Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức 

điện tử trực tuyến



ông nghệ phòng chống Covid 19 Quốc gia đã phối hợp cùng triển 
Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực 

tuyến tại một số địa phương: Tây Ninh; Bình Dương; Bắc Giang; Đồng Nai; Đồng 
Tháp; Cần Thơ; Vĩnh Long; Bà Rịa – Vũng Tàu… và 26 địa phương khác cũng đang 
trong quá trình tập huấn để chuẩn bị triển khai. Một số địa phương triển khai dữ liệu 
xét nghiệm tốt và có hiệu quả, điển hình là tỉnh Tây Ninh. Trên 90% dữ liệu kết quả 
xét nghiệm của Tây Ninh được số hoá trên Nền tảng, sẵn sàng chia sẻ và sử dụng.

Tổng số mẫu nhập vào nền tảng hỗ trợ lấy mẫu là 12 720 (tăng 129
người) 

Tổng số mẫu các địa phương nhập vào nên tảng cụ thể: 129 672 người 
Bắc Giang 83
Hà Nội  9
Đồng Nai 9
Thừa Thiên Huế 8
Quảng Bình 6

Sóc Trăng 1

Bình Dương 1
Đồng Tháp 931

Bắc Ninh 430
Bình Phước 365

Vĩnh Phúc 44
Đắk Nông 14

Quảng Ninh 4

Hồ Ch
Bình Định 2

Tổng số kết quả xét nghiệm trả qua Bluezone/PCCovid của các tỉnh 4
(tăng 44 712 người)

Quảng Ninh 2
Hải Dương 349
Bình Thuận 57



Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh 455
Bình Định 4

Bệnh viện

Bắc Giang 24
Bình Dương 1
Bình Phước 7

Đồng Nai 3
Đồng Tháp 134
Hà Nội  1146

Quảng Bình 416
Sóc Trăng 323
Thừa Thiên Huế 628
Tiền Giang 67

Vĩnh Phúc 12
Bệnh viên ĐK Tư nhân Hùng Vương 2
TTYT Thanh Thủy Phú Thọ 2
Phòng khám đa khoa An Phúc 
Bệnh viện sản nhi TWG Long An 32
Phòng khám đa khoa Bắc Hà Bắc Ninh 27

Bệnh viện Hồng Ngọc 1
Bệnh viện đa khoa Hà Đông 6

uyền thông
Tin, bài về COVID 19 chiếm tổng tin, bài trên báo chí điện tử.
Một số các cơ quan báo chí vẫn duy trì nhiều tin, bài về phòng, chống dịch: Báo 

Tin tức, Thanh niên, Lao động, VOV, Nhân dân, Tuổi trẻ, Tiền phong, Người lao 
động…

. Bộ Quốc phòng
Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ từ 16h00 ngày 2

đến 16h00 ngày 2
Tổng xuất nhập cảnh: lượt người (nhập cảnh: 1 , xuất cảnh: 



+ Tuyến VN lượt người (nhập cảnh: 349 xuất cảnh:
+ Tuyến VN lượt người (nhập cảnh , xuất cảnh: 
+ Tuyến VN 239 lượt người (nhập cảnh 120; xuất cảnh: 

Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 173 người trong đó:
+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 108 người (VN

+ Số người nhập cảnh trái phép: người (VN

+ Số người trao trả: người (VN
. Bộ Công an 

Tình hình nhập xuất cảnh qua đường hàng không từ ngày 2 tới ngày 

Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: lượt người (nhập cảnh: 
lượt người; xuất cảnh: 3 lượt người).

Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 1.7 lượt người (nhập cảnh: 
lượt người; xuất cảnh: 7 lượt người).

Thông tấn xã Việt Nam
/12, TTXVN đăng phát, cung cấp cho các cơ quan báo chí, thông tin 

trực tiếp đến công chúng tin/bài tiếng Việt; ảnh trong nước và quốc tế; à
bằng các ngữ Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Nga; Trung tâm Truyề
tấn sản xuất và phát sóng tin, phóng sự về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng, chống 

19 ở trong nước và các vấn đề liên quan, cập nhật diễn biến dịch bệnh trên thế 
giới. Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa thự ệ ều đồ họa cậ ậ ễ ế

ị ệ á ò ỉ à ố đã ủ đủ
ề ò ó ổ ỉ ệ ủ ủ ệ

Nam vượ ứ ì ủ ế ớ
ác đơn vị à Cơ quan thườ ú ạ ác địa phương của TTXVN cập 

nhật hỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID
về công tác phòng, chống dịch, nhất là với nguy cơ xuất hiện biến chủng mới 
Omicron; đẩy mạnh vaccine phòng bệnh cho toàn dân; cập nhật tình hình dịch bệnh
các quy định nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế, nhất là nối lại giao thông liên tỉnh

hản ánh nỗ lực của các địa phương trong công tác ứng phó dịch gia tăng iếp tục 
khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; thực 
hiện tốt hướng dẫn của ngành tế để phòng chống dịch bệnh COVID 19…

ề ố ế á Cơ quan thườ ú ài nướ ố ợ ớ ác đơn vị ủ
TTXVN thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh với một số thông tin đáng chú ý: 
đẩy nhanh xét nghiệm trong trường học; Chile, Peru thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi 
vaccine tăng cường; CDC Mỹ rút ngắn thời gian cách ly đối với bệnh nhân COVID
19; Italy xem xét rút ngắn thời gian cách ly với những người đã tiêm vaccine; Châu 
Mỹ lo ngại sự bùng phát trở lại của COVID 19 trong dịp cuối năm; Pháp nỗ lực chống 
làn sóng dịch COVID 19 thứ 5; Anh không áp dụng biện pháp hạn chế COVID
trước Năm Mới…


